
STT Họ và tên STK Cake Mã dự thưởng Giải thưởng

1 Nguyễn Hà Khánh Trang 092***9621 CC200053 Đặc biệt

2 Lê Thị Thu Uyên 038***2616 CC300007 Giải nhất

3 Tạ Văn Hưng 039***6608 CC400002 Giải nhất

4 Bùi Thanh Toàn 038***2607 CC400005 Giải nhì

5 Nguyễn Ngọc Mạnh 036***4811 CC200060 Giải nhì

6 Nguyễn Hồng Ngọc 098***7634 CC200005 Giải nhì

7 Lê Tấn Được 092***7606 CC200056 Giải ba

8 Nguyễn Thị Như Phương 036***7569 CC100003 Giải ba

9 Phạm Lê Triều Giang 093***2902 CC300045 Giải ba

10 Đỗ Duy Đông 032***1838 CC300073 Giải ba

11 NGUYỄN QUANG HUY 096***8901 CC200058 Giải ba

12 Lương Nguyễn Thu Trang 091***2917 CC200030 Giải ba

13 Hà Anh Tuấn 034***6087 CC300066 Giải ba

14 Chu Văn Hoàn 096***3562 CC300015 Giải ba

15 Phan Nhật Linh 097***5989 CC100005 Giải ba

16 Lê Hòa Đại 089***6911 CC300001 Giải ba

17 Nguyễn Quan Kim Ngọc 037***6175 CC300059 Giải khuyến khích

18 Trần Việt Phát 088***8542 CC200024 Giải khuyến khích

19 Nguyễn Vũ Anh 094***1185 CC200028 Giải khuyến khích

20 Huỳnh Châu Minh Khánh 089***7423 CC300033 Giải khuyến khích

21 Nguyễn Đức Trọng 039***4095 CC300076 Giải khuyến khích

22 Vũ Ngọc Minh 077***3468 CC300030 Giải khuyến khích

23 Đặng Xuân Sơn 093***0276 CC200015 Giải khuyến khích

24 Nguyễn Trung Huân 035***7861 CC400001 Giải khuyến khích

25 Nguyễn Văn Khanh 093***4335 CC200011 Giải khuyến khích

26 Hồ Thuận Lâm 077***7384 CC200082 Giải khuyến khích

27 Quách Ngọc Quỳnh Giang 092***7860 CC200083 Giải khuyến khích

28 Hà Mạnh Linh 097***7007 CC300016 Giải khuyến khích

29 Phan Minh Phong 083***6791 CC200062 Giải khuyến khích

30 Đặng Hoàng Ân 096***5507 CC400015 Giải khuyến khích

31 Dương Tuấn Dũng 090***8403 CC400010 Giải khuyến khích

32 Vũ Hồng Hạnh 098***2243 CC300021 Giải khuyến khích
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33 Nguyễn Phương Thảo 096***2029 CC200081 Giải khuyến khích

34 Lê Thúy Vi 094***9605 CC300035 Giải khuyến khích

35 Phan Trung Đông 083***1666 CC200022 Giải khuyến khích

36 Lưu Vĩnh Nghiêm 035***0021 CC300011 Giải khuyến khích

37 Lê Hoàng Bảo Yến 093***5788 CC300039 Giải khuyến khích

38 Trieu Viet Long 039***1334 CC400012 Giải khuyến khích

39 Nguyễn Trung Tín 097***1757 CC300050 Giải khuyến khích

40 Phạm Thị Thủy Tiên 077***1901 CC300032 Giải khuyến khích

41 Võ Đình Thịnh 096***3496 CC300078 Giải khuyến khích

42 Ngô Tuấn Anh 096***7422 CC300040 Giải khuyến khích

43 Giàng Go Phù 039***5251 CC300006 Giải khuyến khích

44 Nguyễn Lê Thịnh 033***5522 CC300002 Giải khuyến khích

45 Phạm Mạnh Thắng 083***0000 CC300038 Giải khuyến khích

46 Phùng Quang Duy 097***9200 CC300048 Giải khuyến khích

47 Phạm Văn Tiền 096***7565 CC200020 Giải khuyến khích

48 Phùng Thị Xảo 034***1551 CC200041 Giải khuyến khích

49 Đỗ Ngọc Quý 076***0970 CC200048 Giải khuyến khích

50 Hồ Thị Mỹ Nguyên 079***7924 CC200044 Giải khuyến khích

51 Dương Huyền Trân 096***8680 CC200039 Giải khuyến khích

52 Đoàn Văn Trinh 097***8818 CC300064 Giải khuyến khích

53 Lê Phạm Ái Tiên 081***1097 CC300051 Giải khuyến khích

54 Huỳnh Giám Lưu 090***9010 CC200050 Giải khuyến khích

55 Lê Hồng Ân 090***1700 CC200001 Giải khuyến khích

56 Lê Tâm Như 093***9331 CC300003 Giải khuyến khích

57 Ngô Thiên Đức 086***1207 CC200065 Giải khuyến khích

58 Ngô Thị Thanh Huyền 090***7426 CC200004 Giải khuyến khích

59 Nguyễn Thị Kim Ngân 090***8053 CC300029 Giải khuyến khích

60 Trần Quốc Giang 094***3626 CC200079 Giải khuyến khích

61 Kim Thanh Hằng 098***6018 CC200052 Giải khuyến khích

62 Vũ Minh Tâm 092***1612 CC200046 Giải khuyến khích

63 Phạm Tuấn Tú 096***7785 CC100006 Giải khuyến khích

64 Nguyễn Ngọc Hải 096***6893 CC200032 Giải khuyến khích

65 Hà Đào Thanh Tú 070***0518 CC300075 Giải khuyến khích

66 Nguyễn Đức Tuấn 096***8574 CC200071 Giải khuyến khích

67 Nguyễn Đăng Vinh 094***0590 CC300012 Giải khuyến khích

68 Trần Anh Tú 079***4556 CC300068 Giải khuyến khích

69 Trần Anh Tuấn 097***2486 CC400003 Giải khuyến khích



70 Bùi Phương Thảo 093***8320 CC300013 Giải khuyến khích

71 Nguyễn Hồ Đức Hải 090***8639 CC300071 Giải khuyến khích

72 Vi Tiến Lực 094***4404 CC200027 Giải khuyến khích

73 Bùi Khắc Cường 084***8333 CC200066 Giải khuyến khích

74 Bùi Thị Tuyết Chinh 097***2626 CC300020 Giải khuyến khích

75 Đào Yến Nhi 093***9352 CC300018 Giải khuyến khích

76 Nguyễn Thị Cẩm Mỹ 037***6727 CC200077 Giải khuyến khích

77 Nguyễn Tuấn Lộc 093***2872 CC200049 Giải khuyến khích

78 Lưu Minh Châu 096***6675 CC200029 Giải khuyến khích

79 Trương Hoài Thu Hương 038***2656 CC300046 Giải khuyến khích

80 Huỳnh Tấn Thông 086***4731 CC300024 Giải khuyến khích

81 Hoàng Thanh Tùng 036***9999 CC400011 Giải khuyến khích

82 Bùi Quang Huy 032***7714 CC300009 Giải khuyến khích

83 Nguyễn Lê Thùy Phương 039***2093 CC200010 Giải khuyến khích

84 Lê Đình Diện 096***2355 CC300049 Giải khuyến khích

85 Châu Quốc Dũng 079***2970 CC200002 Giải khuyến khích

86 Nông Văn Chương 039***6470 CC300044 Giải khuyến khích

87 Phạm Bích Thủy 094***6996 CC200009 Giải khuyến khích

88 NGUYỄN HỒNG SƠN 086***9495 CC200045 Giải khuyến khích

89 Phạm Thanh Tài 096***6896 CC100013 Giải khuyến khích

90 Trần Thị Thu Huyền 091***4038 CC300042 Giải khuyến khích

91 Đặng Thanh Hương 093***4632 CC300031 Giải khuyến khích

92 Lê Đức Thịnh 096***5300 CC200006 Giải khuyến khích

93 Lương Tấn Bảo Điền 094***8311 CC300062 Giải khuyến khích

94 Đỗ Thị Mai Trâm 090***8165 CC200064 Giải khuyến khích

95 Nguyễn Đức Ngọc 033***3391 CC200047 Giải khuyến khích

96 Trịnh Đình Khoa 092***6740 CC300005 Giải khuyến khích

97 Nguyễn Phương Thảo 098***6496 CC300041 Giải khuyến khích

98 Trần Ngọc Thuận 096***9612 CC200019 Giải khuyến khích

99 Nguyễn Thị Bạch Huệ 093***4667 CC200012 Giải khuyến khích

100 Nguyễn Ngọc Nghĩa 092***6092 CC400006 Giải khuyến khích

101 Vũ Đào Trung Quân 086***6371 CC100012 Giải khuyến khích

102 Nguyễn Bảo Long 097***7704 CC200057 Giải khuyến khích

103 Phạm Văn Thắng 090***2373 CC200036 Giải khuyến khích

104 Cầm Trần Thanh Hưng 037***1446 CC200076 Giải khuyến khích

105 Nguyễn Lê Thanh Thủy 036***0691 CC200034 Giải khuyến khích

106 Nguyễn Thu Thảo 036***4620 CC200040 Giải khuyến khích



107 Ung Chí Vững 093***1579 CC300083 Giải khuyến khích

108 Vũ Văn Chuyên 096***7010 CC300053 Giải khuyến khích

109 Danh Thùy Linh 086***6923 CC300037 Giải khuyến khích

110 Đoàn Hà Phong 097***9882 CC200033 Giải khuyến khích

111 Dương Gia Quí 089***0299 CC300056 Giải khuyến khích

112 Trần Thị Mai Trâm 094***5298 CC300080 Giải khuyến khích

113 Trần Ngọc Sơn 033***9977 CC300077 Giải khuyến khích

114 Nguyễn Tiến Đạt 093***9147 CC300008 Giải khuyến khích

115 Lê Đăng Quang 091***5150 CC400014 Giải khuyến khích

116 Lữ Trọng Linh 097***0499 CC300079 Giải khuyến khích


